GRADE 8: 2021-2022

PERIOD 1: INTRODUCTION + REVISION
A. INTRODUCTION:( syllabus, Ss’ book, textbook, notebook….)
B. REVISION:

I.Past simple tense:

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
1. To be:

(+): S + was/ were…

(-): S + wasn’t / weren’t…

(?): Was/ Were +S…?

Lưu ý: S = I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was

           S = We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Ex:    - I was at my uncle’s house yesterday afternoon.
          -We weren’t happy because our team lost. 
          -Were you sad when you didn’t get good marks?
2. Auxiliary verbs: (động từ thường)
(+): S + V-ed/ 2...

(-): S + didn’t + V-inf…

(?): Did +S + V-inf…?->Yes, S + did./ No, S + didn’t.
Ex:  -  I went to the stadium yesterday to see watch the football match.
· She didn’t show me how to open the computer.
·  Did you bring her the package?
->Yes, I did./ No, I didn’t.
II. Future simple tense:

Thì tương lai đơn (Simple Future) được dùng để diễn tả hành động mà không có quyết định hay kế hoạch gì trước khi nói. Hành động này là hành động tự phát ngay tại thời điểm nói.
(+): S + will + V-inf..

(-): S + will + not (won’t) + V-inf…

(?): Will  +S + V-inf…?->Yes, S + will./ No, S + won’t.
Ex:  - I will grab a taxi. 
· She won’t tell you the truth.
· Will you come here tomorrow?
        ->Yes, I will.
III.Suggestions:

Câu đề nghị được sử dụng người nói muốn gợi ý một cách lịch thiệp, tránh gây cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi giao tiếp với người mới gặp lần đầu hoặc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Dưới đây là những mẫu câu đề xuất phổ biến:

	Công thức
	Ví dụ
	Câu trả lời

	1.Let’s + V-inf
	Let’s go to the cinema
	· Good idea

· Great!

· OK

· I’d love to

· I’m sorry, I can’t

	2.Should we + V-inf…?
	Should we play football?
	

	3.Would you like to + V-ing…?
	Would you like to go shopping?
	

	4.Why don’t we/you + V-inf…?
	Why don’t we/you go out tonight?
	

	5.What about/How about + V-ing…?
	What about watching TV?
	


C.EXERCISES:

I. Choose the best answer:

1. Could you ………………the table for lunch?

A. put


B. set



C. take


D. use

2. She prefers………………part in sports.
A. take


B. to take


C. taking


D. B& C
3. I was really happy……………………Minh again.

A. to see


B. see



C. seeing


D. to seeing

4. The students are waiting ………………the teacher.

A. to 


B. at



C. for



D. B&C

5.She is 145 centimeters………………………..

A. tall


B. high


C. heavy


D. old

6.“I don’t like pork.” – “………………..”

A. So do I


B. So am I


C. I do, too


D. Neither do I

7. Hoa soon …………………..the busy city traffic.

  A. use to 


B. used to


C. get used to


D. got used to

  8. I’m sorry. I can’t go to the drama club to day?........................................about tomorrow?

A. How


B. When


C. Where


D. Why

9. What are the ………………….of the common cold?

  A.diseases


B. symptoms


C. medicines


D. cough

 10. Lan was absent ……………………class yesterday because she had a bad cold.

  A.in



B. at



C. from


D. of

II. Supply the correct forms of the words in brackets:
1. I saw an …………………………(interest) film on TV last night.

2. The ……………………..( invent) of the video games become very rich.

3.You must be ……………………..(care) when crossing the street.

4.She ought …………………………(not; go) to bed late.

5.Don’t forget …………………….(have) breakfast before you ……………………(go) to school.

6.The children ……………………….(be) here 10 minutes ago, but at the moment, they …………………..(play) in the yard.

III. Do as directed:

1. This lake is 5 m in depth.

->How …………………………………………………………………………………………?

2. Watching TV is more interesting than playing chess.

-> Playing chess………………………………………………………………………………..

3. What about going for a walk?

-> Let’s…………………………………………………………………………………………..

4. She plays tennis very skillfully.

-> She is…………………………………………………………………………………………

D.HOMEWORK:
-Prepare book, notebook.

-Prepare Unit 1:Listen and read/p.10+11

THE END
